
Ảnh
minh họa

Mã số Đơn vị
 Đơn giá

bán lẻ
(VNĐ) 

CB m2 1,050,000        

AP m2 920,000           

TM m2 790,000           

ECO s 690,000           

  AUST-Roll G - cửa cuốn tấm liền công nghệ Úc

- Thân cửa: Bằng thép hợp kim cao cấp COLORBOND, được nhập
khẩu từ hãng Blue Scope Steel (AUSTRALIA), có chứng chỉ xuất xứ
hàng hóa(CO). 
- Độ dày danh định: 0,52-0,55mm, hàm lượng mạ AZ 150g/m2.
- Bề mặt: Sơn bóng
- Màu sắc: 4 màu CB#1 (trắng ngà); CB#2 (vàng kem); CB#6 (xanh lá
cây); CB#8 (Vân gỗ).
- Hệ lò xo tợ lực bằng thép C80, TOP đầu, độ bền đàn hồi 20.000 lần
đóng mở
- Kích thước tối đa: 30m2 (rộng 6m x cao 5m).

- Thân cửa: Bằng thép hợp kim APEX, được nhập khẩu từ hãng
Blue Scope Steel (AUSTRALIA), có chứng chỉ xuất xứ hàng hóa(CO).
- Độ dày danh định: 0,50-0,52 mm, hàm lượng mạ AZ 100g/m2.
- Bề mặt: Sơn bóng
- Màu sắc: 3 màu AP#1 (trắng ngà); AP#2 (vàng kem);  AP#6 (xanh lá
cây).
- Hệ lò xo tợ lực bằng thép C75, TOP  thẳng đầu , độ bền đàn hồi 
15.000 lần đóng mở
- Kích thước tối đa: 25m2 (rộng 5m x cao 5m).

- Thân cửa: Sử dụng vật liệu thép hợp kim mạ màu liên doanh
- Độ dày danh định: 0,48-0,50 mm, hàm lượng mạ AZ 70g/m2.
- Bề mặt: Sơn bóng
- Màu sắc: 2 màu TM#1 (trắng ngà);  TM#6 (xanh lá cây).
- Hệ lò xo tợ lực bằng thép C75, TOP  thẳng đầu , độ bền đàn hồi 
10.000 lần đóng mở
- Kích thước tối đa: 12,5m2 (rộng 3,5m x cao
3,5m).

TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
CÔNG TY TNHH XD-TM & DV HƯNG VƯỢNG 
Số 559 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
Tel: 0938.85.37.85-0932.72.12.19 - Fax: 08.3775.4622 
Email: cuacuontructuyen@yahoo.com 
Website: cuacuontructuyen.com

BẢNG GIÁ CỬA CUỐN AUSTDOOR 
Áp dụng từ ngày 05/06/2011

Tên hàng 

       AUST- roll - Dòng cửa cuốn công nghệ Úc

- Thân cửa: Bằng thép mạ màu liên doanh
-Tính năng vượt trội Êm - Nhẹ - Nhanh
- Có khả năng đảo chiều khi gặp chướng ngại vật
- Tính năng báo động khi có đột nhập 
- Được thiết kế dễ dàng thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp
- Có thể đóng mở cửa nhẹ nhàng bằng tay khi mất điện
- Kiểu dáng hiện đại và màu sắc: #1 trắng ngà, #6 xanh lá cây
- Nhiều lựa chọn khác: Đàn báo sáng, còi báo động, UPS 
- Ứng dụng: Các công trình dân dụng, thương mại & công nghiệp

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


AL m2 2,400,000        

AL1 m2 2,550,000        

AL2 m2 2,400,000        

ART m2 2,550,000        

Môtơ AUSTDOOR Matic Kiểu G.Plus

ARG P-1 bộ 6,200,000        

ARG P-2 bộ 7,400,000        

- Thân cửa: Bằng nhôm hợp kim 6063, sơn ngoài trời cao cấp bảo 
hành 5 năm.
-  Lô cuốn Kiểu O:Vật liệu bằng ZINCALUM dày 11mm, thiết kế đặc 
biệt chuyên dùng cho cửa Alu - Art.
- Mầu sắc: có 2 màu ART#1(trắng ngà); ART#6 (xanh)  
- Ghép hình theo 10 mẫu chuẩn
- Kích thước cửa tối đa: 20 m2 (rộng 4,5M x cao 4,5M ).

  ALUMAX - cửa cuốn nhôm công nghệ Úc

- Thân cửa: Bằng nhôm hợp kim 6063, Sơn ngoài trời cao cấp
bảo hành 5 năm.
-  Lô cuốn Kiểu O: Vật liệu bằng ZINCALUM dày 1mm, thiết kế
đặt biệt chuyên dùng cho cửa Aust-Alu
- Mầu sắc: có 2 màu AL#1(trắng ngà); AL#6 (xanh)  
- Kích thước cửa tối đa: 20 m2 (rộng 4,5M x cao 4,5M ).

       Mô tơ và phụ kiện cửa cuốn AUST-roll

- Môtơ đơn AUSTDOOR matic ARG P-1, 24VDC
- Công suất: 1/4HP
- Có bộ phận chỉnh tinh cho CAM, thiết kế đặc biệt chống trượt 
cam, dễ dàng chỉnh cam khi lắm đặt, bảo hành và sữa chữa.
- Có 3 GEAR trợ lực cho thân mô tơ, tăng sức tải  và tuổi thọ của 
mô tơ 
- Dùng cho cửa Tấm liền có diện tích < 12m2
- Dùng cho cửa ALUMI có diện tích < 8m2.

- Môtơ đôi AUSTDOOR matic ARG P-2, 24VDC
- Công suất: 1/4HP x 2
- Có bộ phận chỉnh tinh cho CAM, thiết kế đặc biệt chống trượt 
cam, dễ dàng chỉnh cam khi lắm đặt, bảo hành và sữa chữa.
- Có 3 GEAR trợ lực cho thân mô tơ, tăng sức tải  và tuổi thọ của 
mô tơ 
- Dùng cho cửa Tấm liền có diện tích từ 12m2-30m2
- Dùng cho cửa ALUMI có diện tích từ  8m2-20m2.

       Lựa chọn thêm cửa cuốn AUST- roll

- Thân cửa: Bằng nhôm hợp kim 6063, Sơn ngoài trời cao cấp
bảo hành 5 năm.
-  Lô cuốn Kiểu O: Vật liệu bằng ZINCALUM dày 1mm, thiết kế
đặt biệt chuyên dùng cho cửa Aust-Alu.
- Nan rời bằng nhôm có ô sáng 3 hàng bằng PC
- Mầu sắc: có 2 màu AL#1(trắng ngà); AL#6 (xanh)  
- Kích thước cửa tối đa: 20 m2 (rộng 4,5M x cao 4,5M ).

- Thân cửa: Bằng nhôm hợp kim 6063, Sơn ngoài trời cao cấp
bảo hành 5 năm.
-  Lô cuốn Kiểu O: Vật liệu bằng ZINCALUM dày 1mm, thiết kế
đặt biệt chuyên dùng cho cửa Aust-Alu.
- Nan rời bằng nhôm có 3 hàng khớp thoáng
- Mầu sắc: có 2 màu AL#1(trắng ngà); AL#6 (xanh)  
- Kích thước cửa tối đa: 20 m2 (rộng 4,5M x cao 4,5M ).



A7 bộ 3,200,000        

A12 bộ 3,900,000        

A3 bộ 4,850,000        

A5 bộ 5,950,000        

KH1 bộ 590,000           

KH2 bộ 490,000           

KH3 bộ 350,000           

C1 bộ 525,000           

C2 bộ 450,000           

-Bộ khóa cơ AUSTDOOR Loại 1
-Chìa tròn bi vi tính, khó copy chìa
- Không mở được bằng tay từ phía trong nhà
-Nắp khóa bằng kim loại mạ trắng

Bộ còi báo động CHAMPION dùng cho môtơ cửa cuốn khe thoáng 
AC

- Khóa 2 cạnh, nắp khóa bằng nhựa (Taiwan)

Bộ lưu điện AC UPS-A3

- Bộ lưu điện AUSTDOOR DC UPS-A12
- Công suất ác qui 12 Ah
- Dùng cho môtơ đôi AUSTDOOR matic kiểu G, G+, O và mô tơ C-
300D 

Bộ lưu điện CHAMPION A5 dùng cho mô tơ AC 500kg

- Bộ lưu điện AUSTDOOR DC UPS-A7
- Công suất ác qui 7,2 Ah
- Dùng cho môtơ đôi AUSTDOOR matic kiểu G, G+, O.

- Khóa 4 cạnh, nắp khóa bằng inox (China)

Bộ còi báo động AUSTDOOR dùng cho mô tơ cửa cuốn tấm liền



C3 bộ 350,000           

MD chiếc 370,000           

DK1 chiếc 540,000           

DK2 chiếc 470,000           

DK7 chiếc 450,000           

Series 4000 - Dòng cửa cuốn khe thoáng công nghệ Đức

A50i03 m2 2,680,000        

A4802/05 m2 2,350,000        

A3901 m2 1,590,000        

       Alu-roll (Dòng cửa cuốn nhôm cao cấp)

- Thân cửa: Mẫu nan A50i  bằng nhôm hợp kim 6063, dầy 1.4mm.
- Mầu sắc: có 1 màu  #3(cafe sữa đậm ), sơn cao cấp bảo hành 5 
năm 
- Phụ kiện: hệ trục mạ kẽm Ø 114mm dầy 2,5mm, gioong, bịt đầu 
nan, buli G, bộ chống bẩy nhập khẩu.

Tay điều khiển từ xa AUSTDOOR không nắp trượt

Bộ còi báo động dùng cho mô tơ cửa cuốn  khe thoáng DC

Tay điều khiển từ xa AUSTDOOR DK7 dùng cho mô tơ AK loại B


 - Thân cửa: Mẫu nan A39, bằng nhôm hợp kim 6063.
 - Độ dầy nan: 0.85m.
 - Màu sắc: có 1 màu #1 (trắng ngà), sơn ngoài trời cao cấp.
- Phụ kiện: hệ trục mạ kẽm ǿ 114mm dầy 2,5mm, gioong, bịt đầu 
nan, buli G, bộ chống bẩy nhập khẩu.



- Thân cửa: Mẫu nan A48 bằng nhôm hợp kim 6063, dầy 1.1mm.
- Mầu sắc: có 2 màu #2(vàng kem), #5(ghi sáng), sơn cao cấp bảo 
hành 5 năm
- Phụ kiện: hệ trục mạ kẽm ǿ 114mm dầy 2,5mm, gioong, bịt đầu 
nan, buli G, bộ chống bẩy nhập khẩu.

Mạch đèn báo sáng AUSTDOOR

Tay điều khiển từ xa AUSTDOOR có nắp trượt



A49i05 m2 1,590,000        

A4905 m2 1,490,000        

Môtơ  AUSTDOOR dạng xích kéo xích 

Loại DC có tính năng đảo chiều

AK300D bộ 7,200,000        

Loại AC có tính năng đảo chiều

AK300A bộ 5,400,000        

AK500A bộ 5,700,000        

AK800A bộ 7,200,000        

Loại AC không có tính năng đảo chiều

AK300B bộ 4,350,000        

AK500B bộ 4,650,000        

AK800B bộ 6,300,000        

Loại AC dạng ống có tính năng đảo chiều

       Mô tơ và phụ kiện cửa cuốn Alu-roll

- Thân cửa: Mẫu nan A49i, bằng nhôm hợp kim 6063
- Mầu sắc: có 1 màu #5(ghi đậm), sơn ngoài trời cao cấp bảo hành 5 
năm.
- Độ dầy nan: 0,9 mm, 1 vít
- Phụ kiện: hệ trục mạ kẽm ǿ 114mm dầy 2,5mm, gioong, bịt đầu 
nan, buli G, bộ chống bẩy nhập khẩu.

Môtơ  CHAMPION dạng ống

- Thân cửa: Mẫu nan A49i, bằng nhôm hợp kim 6063
- Mầu sắc: có 1 màu #5(ghi đậm), sơn ngoài trời cao cấp bảo hành 5 
năm.
- Độ dầy nan: 0,9 mm, 2 vít
- Phụ kiện: hệ trục mạ kẽm ǿ 114mm dầy 2,5mm, gioong, bịt đầu 
nan, buli G, bộ chống bẩy nhập khẩu.

Mô tơ AK300A, sức nâng 300kg

Mô tơ AK 500B, sức nâng 500kg

Mô tơ AK500A, sức nâng 500kg

Mô tơ AK800A, sức nâng 800kg

Mô tơ AK 300B, sức nâng 300kg

Mô tơ AK 800B, sức nâng 800kg

Môtơ AK300D, sức nâng 300kg



AK100NA bộ 6,450,000        

U50A md 125,000           

U60A md 170,000           

U90A md 240,000           

U76 md 185,000           

U59A md 130,000           

GIÁ L bộ 150,000           

GIÁ T bộ 180,000           

3. Quý khách hàng lưu ý. 
- Mặt trước cửa có gắn tem nhãn của AUSTDOOR màu xanh.
- Trên phụ kiện như khóa, ĐKTX, Bộ lưu điện (UPS), nút bấm âm tường có in logo AUSTDOOR đã đăng ký tại cục sở 
hữu trí tuệ Việt Nam.
- Sản phẩm AUSTDOOR được sản xuất và đóng gói tại nhà máy.
- Hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện mặt hàng nhái của AUSTDOOR. Để tránh mua phải hàng nhái, hàng giả, đề 
nghị quý khách hàng nên mua ở đại lý có có chứng nhận ủy quyền chính thức của AUSTDOOR.

Ray U50A

* Đối với những cửa có diện tích 4m2 < S < 7m2 đơn giá trên sẽ được cộng thêm 70.000 đồng/m2 cho diện tích thân 
cửa, cửa có diện tích < 4m2 và các trường hợp phát sinh đục đẽo, thay cửa củ,…sẽ tính thêm công phát sinh theo 
thực tế.

* Giá trên đã bao gồm: ray, giá đỡ, chi phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh.

Giá đỡ L

       Chú ý

* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

Giá đỡ T

Ray U76A

2. Hiệu lực báo giá: Bảng giá có hiệu lực từ ngày 25.03.2011cho đến khi có bảng giá mới và thay cho các bảng giá 
trước đó.

1. Bảo hành: 24 tháng đối với môtơ, 6 tháng đối với Ắc quy và Pin và 12 tháng đối với các linh kiện khác của cửa, căn 
cứ vào thời hạn ghi trên tem bảo hành
Để đảm bảo quyền lợi khi mua sản phẩm chính hãng AUSTDOOR, công ty chỉ bảo hành cho những sản phẩm chính 
hãng, có dán tem bảo hành AUSTDOOR và tem bảo hành còn giá trị, không bảo hnhf cho những cửa có lắp linh kiện, 
phị kiện không chính hãng.

Mô tơ AK-100NA

Ray U59A(Dùng cho cửa A39)

       Phụ kiện

Ray U60A

Ray U90A
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